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I. SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 

 1. Sự cần thiết triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống 

dịch Sởi cho trẻ từ 6-10 tuổi năm 2025 

 Hiện nay, bệnh Sởi đang có xu hướng gia tăng số ca mắc tại nhiều quốc 

gia trên thế giới trong đó có khu vực châu Á - Thái Bình Dương, một số nước 

như Philippines, Malaysia dịch Sởi đã xuất hiện trên diện rộng. Tổ chức Y tế thế 

giới (WHO) đánh giá nguy cơ bùng phát dịch Sởi tại Việt Nam là rất cao.... 

WHO cũng khuyến cáo tại các tỉnh, thành phố có nguy cơ cao và rất cao và 

những nơi hiện có chùm ca Sởi (ghi nhận những trường hợp Sởi chẩn đoán xác 

định), cần triển khai tiêm chủng chiến dịch; các tỉnh, thành phố còn lại có nguy 

cơ thấp và trung bình, cần tổ chức rà soát để tiêm bù, tiêm vét cho trẻ lỡ tiêm do 

đại dịch. Việc triển khai tiêm chiến dịch và tiêm bù tiêm vét cần được thực hiện 

khẩn trương để ngăn chặn dịch xảy ra, đặc biệt ở những nơi có có chùm ca bệnh 

không để cho dịch lan rộng. Do đặc điểm dịch tễ phức tạp của bệnh Sởi, bệnh 

khả năng lây lan nhanh, rộng và phụ thuộc nhiều vào tiêm chủng nên việc tiêm 

chủng cần triển khai càng sớm càng nhanh càng tốt.  

 Tại Việt Nam, trong năm 2024, cả nước ghi nhận hơn 45.758 trường hợp 

sốt phát ban nghi Sởi, 18 trường hợp tử vong liên quan đến Sởi, số trường hợp 

nghi Sởi ghi nhận cao nhất tại khu vực miền Nam (66,6%). Từ đầu năm 2025 

đến nay, ghi nhận 38.807 trường hợp nghi Sởi, 05 trường hợp tử vong, số mắc 

tăng cao so với cùng kỳ năm 2024 (111 trường hợp) và tiếp tục ghi nhận cao 

nhất tại khu vực miền Nam (57%). Hầu hết các trường hợp mắc Sởi là không 

tiêm chủng hoặc chưa tiêm đủ mũi vắc xin phòng bệnh Sởi hoặc chưa đến độ 

tuổi tiêm chủng vắc xin sởi trong Chương trình tiêm chủng mở rộng. Theo 

khuyến cáo của WHO, lứa tuổi tiêm chủng vắc xin sởi ở những nước có bệnh 

Sởi lưu hành là tiêm mũi 1 từ 9 tháng tuổi, mũi 2 lúc 15-18 tháng tuổi; còn ở 

những nước đã loại trừ bệnh Sởi, tiêm mũi thứ nhất lúc 12 tháng tuổi và tiêm 

mũi thứ hai lúc 15-18 tháng tuổi.  

 Tại Khánh Hòa, kể từ khi ghi nhận 04 ca dương tính với bệnh sởi đầu tiên  

ngày 26/8/2024. Tính đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 2.615 ca sốt phát ban nghi sởi, 

thực hiện xét nghiệm 895 mẫu trong đó có 652 mẫu sởi dương tính. Riêng năm 



2025, tính tới 14/3/2025 ghi nhận 1.515 ca sốt phát ban nghi sởi, tăng 100% số 

ca so với cùng kỳ (cùng kỳ năm 2024 chưa ghi nhận ca mắc), thực hiện lấy mẫu 

và gửi Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm 1.395 mẫu (92%), hiện chưa có kết 

quả xét nghiệm. Các trường hợp sốt phát ban nghi sởi ghi nhận tập trung trong 

nhóm tuổi từ 10 tuổi trở xuống. Thành phố Nha Trang, huyện Vạn Ninh, thị xã 

Ninh Hòa và huyện Diên Khánh là những địa phương ghi nhận số ca mắc sốt 

phát ban nghi sởi cao trong các tháng đầu năm 2025. Trước tình hình bệnh Sởi 

trên địa bàn chưa có dấu hiệu giảm, số ca ghi nhận tập trung chủ yếu ở nhóm có 

tiền sử tiêm chủng chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi vắc xin sởi (94,6%). Chính 

vì vậy, việc triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống bệnh Sởi  

cho nhóm 6-10 tuổi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa là rất cần thiết. 

Để tiếp tục triển khai tổ chức tiêm chủng chiến dịch phòng, chống bệnh 

sởi cho các đối tượng tại vùng nguy cơ năm 2025, thực hiện Công điện số 

23/CĐ-TTg ngày 15/03/2025 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở đề xuất nhu 

cầu vắc xin triển khai chiến dịch vắc xin phòng, chống dịch sởi cho trẻ từ 6-10 

tuổi và tình hình dịch bệnh sởi hiện nay của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh xây 

dựng kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch Sởi 

cho trẻ từ 6-10 tuổi tại tỉnh Khánh Hòa năm 2025. 

2. Căn cứ xây dựng kế hoạch. 

- Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2000/QH12 ngày 

21/11/2017. 

- Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về 

hoạt động tiêm chủng. 

- Nghị định số 13/2024/NĐ-CP ngày 05/02/2024 của Chính phủ về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 

năm 2016 của Chính phủ Quy định về hoạt động tiêm chủng. 

- Văn bản số 03/VBHN-BYT ngày 11/3/2024 của Bộ Y tế hợp nhất các 

Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016, nghị định 155/2018/NĐ-CP 

ngày 12/5/2018 và Nghị định số 13/2024/NĐ-CP ngày 05/2/2024 của Chính phủ 

quy định về Hoạt động tiêm chủng. 

- Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 quy định chi tiết một số 

điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính 

phủ quy định về hoạt động tiêm chủng. 

- Thông tư số 10/2024/TT-BYT ngày 13/6/2024 của Bộ Y tế ban hành 

Danh mục bệnh truyền nhiễm, đối tượng và phạm vi phải sử dụng vắc xin, sinh 

phẩm Y tế bắt buộc. 



- Quyết định số 271/QĐ-BYT ngày 22/01/2025 của Bộ Y tế Quyết định 

ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống bệnh 

Sởi năm 2025. 

- Quyết định số 905/QĐ-BYT ngày 18/3/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, 

chống bệnh Sởi năm 2025 đợt 2. 

- Quyết định số 909/QĐ-BYT ngày 19/3/2025 của Bộ Y tế  Quyết định về 

việc điều chỉnh ban hành Quyết định số 905/QĐ-BYT ngày 18/3/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng 

vắc xin phòng, chống bệnh Sởi năm 2025 đợt 2 và Quyết định 906/QĐ-BYT 

ngày 18/3/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung “Kế hoạch Tiêm 

chủng mở rộng năm 2025” ban hành kèm theo Quyết định 1987/QĐ-BYT ngày 

11/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế”; 

- Căn cứ công văn số 3330/UBND-KGVX ngày 25/03/2025 của UBND 

tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai Quyết định số 909/QĐ-BYT ngày 19/03/2025 

của Bộ Y tế. 

II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Tăng tỷ lệ miễn dịch phòng bệnh sởi trong cộng đồng nhằm chủ động 

phòng chống dịch bệnh, giảm tỷ lệ mắc và tử vong do bệnh sởi.  

2. Mục tiêu cụ thể 

 - 95% trẻ thuộc đối tượng tiêm chủng từ 6-10 tuổi chưa được tiêm hoặc 

chưa được tiêm đủ mũi vắc xin chứa thành phần sởi theo quy định được tiêm 01 

mũi vắc xin chứa thành phần sởi. 

- Đảm bảo an toàn, hiệu quả và chất lượng tiêm chủng theo Nghị định số 

104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm 

chủng. 

III. THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI TRIỂN KHAI 

1. Thời gian:  

Triển khai ngay sau khi vắc xin được phân bổ, kết thúc việc tiêm chủng 

chậm nhất trong ngày 31/3/2025. 

 2. Đối tượng:   

 Trẻ từ 6-10 tuổi chưa được tiêm đủ mũi vắc xin chứa thành phần sởi theo 

quy định. 

3. Phạm vi triển khai 

 08 huyện, thị xã, thành phố. 



IV. NỘI DUNG KẾ HOẠCH  

1. Điều tra, lập danh sách đối tượng. 

 - Trẻ từ 6-10 tuổi bao gồm cả trẻ vãng lai đang có mặt tại địa phương 

được xác định chưa tiêm chủng hoặc chưa tiêm chủng đủ mũi vắc xin chứa 

thành phần sởi, mỗi trẻ sẽ được tiêm 01 mũi vắc xin chứa thành phần sởi.  

Ngoại trừ đối tượng đã được tiêm vắc xin có chứa thành phần sởi trong 

vòng 1 tháng trước khi triển khai tiêm (có bằng chứng được tiêm thể hiện trên 

Phiếu/Sổ tiêm chủng/Phần mềm quản lý Tiêm chủng); đối tượng đã tiêm đủ 2 

mũi vắc xin chứa thành phần sởi theo quy định1. 

(Lưu ý nếu không rõ hoặc không rà soát được tiền sử tiêm chủng thì thực 

hiện tiêm vắc xin ngay). 

  - Trạm y tế phối hợp với chính quyền chủ động tiến hành điều tra hộ gia 

đình, lập danh sách các trẻ tại địa phương có nguy cơ tại trường học và tại cộng 

đồng tránh bỏ sót đối tượng, đặc biệt ở những địa phương có biến động dân cư.  

2. Truyền thông 

 - Truyền thông trực tiếp trước, trong và sau khi triển khai hoạt động tiêm 

chủng chiến dịch tiêm vắc xin phòng bệnh sởi. 

 - Tuyến tỉnh, huyện: Thực hiện truyền thông trên các phương tiện truyền 

thông đại chúng như Đài phát thanh, truyền hình, đài truyền thanh, báo chí,... để 

người dân  biết và chủ động đưa con em đi tiêm chủng.  

 - Tuyến xã, phường: Thông báo hàng ngày trên loa, đài về đối tượng, thời 

gian, địa điểm tổ chức buổi tiêm chủng.  

 3. Cung ứng vắc xin  

a) Loại vắc xin: 

 - Vắc xin Sởi-Rubella (MR) do Trung tâm nghiên cứu sản xuất vắc xin, 

sinh phẩm y tế sản xuất, lọ 10 liều, dạng đông khô kèm dung môi. 

 b) Phân bổ vắc xin Sởi-Rubella (MR): 3.100 liều (theo Quyết định số 

905/QĐ-BYT ngày 18/3/2025 của Bộ Y tế và Công văn số 474/VSDTTUƯ-TCQG 

ngày 20/3/2025 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương). 

c) Tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển vắc xin.  

 - Trung tâm Y tế  tiếp nhận vắc xin từ kho tỉnh về kho huyện/thị xã/thành 

phố để bảo quản và cấp phát cho các xã 1-2 ngày trước khi tiêm chủng hoặc 

ngay trước buổi tiêm chủng. 

 
1 Thông tin trên sổ, phiếu tiêm chủng do cơ sở y tế cấp hoặc Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng Quốc gia của 

Bộ Y tế 



 - Tuyến xã/phường tiếp nhận vắc xin từ tuyến huyện/thị xã/thành phố, bảo 

quản và vận chuyển vắc xin cho các điểm tiêm chủng. 

 - Việc bảo quản vắc xin Sởi-Rubella (MR) thực hiện theo quy định hiện 

hành. 

4. Tổ chức tiêm chủng 

a) Hình thức triển khai 

 - Tổ chức chiến dịch tiêm vắc xin Sởi-Rubella (MR) tại các cơ sở y tế, 

trạm y tế xã, phường và các trường tiểu học theo cụm huyện/xã tùy vào điều 

kiện của từng địa phương.   

 - Triển khai tại các điểm tiêm ngoài trạm: Đối với các địa phương là vùng 

sâu, vùng xa, vùng khó tiếp cận, tùy vào điều kiện của từng địa phương quyết 

định điểm tiêm ngoài trạm cho phù hợp với đối tượng tiêm.  

 - Thực hiện tiêm vét cho những trẻ bị sót ngay cuối mỗi đợt hoặc trong 

tiêm chủng thường xuyên. 

 b) Tổ chức buổi tiêm chủng  

 - Trạm Y tế xã tổ chức buổi tiêm chủng, triển khai chiến dịch tiêm bổ 

sung vắc xin Sởi-Rubella (MR) tại Trạm Y tế xã hoặc phối hợp với cơ sở giáo 

dục, các ban ngành đoàn thể liên quan để bố trí điểm tiêm chủng theo quy định. 

Thực hiện tiêm chiến dịch phòng, chống bệnh sởi kể cả ngày thứ bảy, chủ 

nhật đến khi kết thúc chiến dịch.  

 - Quy trình tổ chức buổi tiêm chủng thực hiện theo quy định tại Nghị định 

số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và Thông tư số 

34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2028 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều 

của tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định 

về hoạt động tiêm chủng. 

 - Số buổi tiêm chủng tại mỗi buổi tiêm phụ thuộc vào đối tượng trên địa 

bàn, không quá 100 đối tượng/bàn tiêm/buổi tiêm tiêm cho riêng vắc xin Sởi-

Rubella (MR); không quá 50 đối tượng/bàn tiêm/buổi tiêm nếu tiêm cùng các 

vắc xin khác. 

 - Rà soát và tiêm vét những trẻ thuộc diện đối tượng đã được đăng ký 

hoặc chưa được đăng ký có mặt tại địa bàn ở thời điểm triển khai cần được tiêm 

vét để hạn chế số trẻ bị bỏ sót. 

 - Đối với trường hợp tạm hoãn: cần có kế hoạch tiêm vét vào ngay cuối 

mỗi đợt hoặc vào ngày tiêm chủng thường xuyên trong tháng. 

 - Lưu ý: Trong chiến dịch: KHÔNG tiêm vắc xin Sởi-Rubella (MR) cho 

những đối tượng đã được tiêm vắc xin có chứa thành phần sởi trong vòng 1 



tháng trước khi triển khai tiêm; KHÔNG tiêm vắc xin Sởi-Rubella (MR) cho đối 

tượng đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin chứa thành phần sởi theo quy định. 

  c) Kế hoạch đảm bảo an toàn tiêm chủng, xử lý phản ứng sau tiêm 

 - Phòng chống sốc: Bố trí trang bị, nhân lực tại chỗ, sự hỗ trợ và tham gia 

công tác phòng chống sốc của hệ điều trị (có bảng phân công cơ sở điều trị/đội 

cấp cứu lưu động hỗ trợ cho từng xã). 

 - Bố trí các đội cấp cứu lưu động tại các điểm tiêm chủng để xử trí kịp 

thời các trường hợp tại biến nặng sau tiêm nếu có. 

 - Giám sát, báo cáo phản ứng sau tiêm: Trong thời gian triển khai, thực 

hiện giám sát, báo cáo nhanh các trường hợp phản ứng nặng, cụm phản ứng sau 

tiêm chủng theo quy định. 

 5. Theo dõi, giám sát và báo cáo 

a) Công tác kiểm tra, giám sát. 

 - Thời gian thực hiện: Trước, trong và sau khi triển khai chiến dịch.  

 - Đơn vị thực hiện: Sở Y tế; Sở Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân 

các huyện, thị xã, thành phố (Phòng Y tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo); Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật; Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố và các đơn 

vị có liên quan.  

 b) Công tác báo cáo. 

 - Các đơn vị phụ trách tiêm chủng cập nhật danh sách đối tượng đã tiêm 

vắc xin sởi, vắc xin Sởi-Rubella (MR) trong kế hoạch này lên Hệ thống thông 

tin tiêm chủng quốc gia.  

 - Thực hiện báo cáo kết quả tiêm và tình hình sử dụng vắc xin theo quy 

định; thực hiện báo cáo tiến độ, báo cáo đột xuất khi có yêu cầu. 

 - Thực hiện báo cáo kết quả tiêm vắc xin phòng, chống bệnh sởi hàng 

ngày trong thời gian triển khai cho đến khi kết thúc chiến dịch.  

 - Theo dõi, báo cáo tình hình phản ứng sau tiêm vắc xin theo thường quy, 

báo cáo kết quả cùng với báo cáo tiêm chủng. Các trường hợp tai biến nặng 

được điều tra và báo cáo theo quy định. 

 (Lưu ý không đưa vào báo cáo chiến dịch đối với những trường hợp 

thuộc diện tiêm chủng thường xuyên vào thời gian triển khai chiến dịch để 

tránh trùng lặp đối tượng, kết quả tiêm chủng, vắc xin sử dụng). 

 6. Kinh phí thực hiện   

 6.1. Kinh phí mua vắc xin. 

 Bộ Y tế cung ứng vắc xin cho các tỉnh, thành phố để triển khai chiến dịch.  

 6.2. Kinh phí triển khai 



 Kinh phí thực hiện Kế hoạch được đảm bảo từ nguồn ngân sách Trung 

ương, nguồn ngân sách địa phương theo phân cấp ngân sách và các nguồn kinh 

phí hợp pháp khác (nếu có) theo quy định. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Sở Y tế   

 a) Là cơ quan đầu mối, chủ trì triển khai các hoạt động tại Kế hoạch này.  

 b) Phối hợp với UBND các huyện/thị xã/thành phố, Sở Giáo dục và Đào 

tạo để chỉ đạo công tác triển khai chiến dịch tiêm chủng trên địa bàn tỉnh theo 

các nội dung tại Kế hoạch này. 

c) Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật lập kế hoạch thực hiện và đầu 

mối phối hợp với các đơn vị có liên quan để tổ chức triển khai thực hiện chiến 

dịch trên địa bàn tỉnh đảm bảo mục tiêu, tiến độ đề ra; tham mưu đề xuất các vấn 

đề có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện. Thực hiện công tác tiếp 

nhận, vận chuyển, bảo quản vắc xin theo quy định. 

d) Chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện/thị xã/thành phố phối hợp với các 

đơn vị có liên quan và tham mưu UBND huyện/thị xã/thành phố xây dựng Kế 

hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin sởi trên địa bàn. Thực hiện công 

tác tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản vắc xin theo quy định.  

e) Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cấp có thẩm quyền đảm bảo kinh 

phí thực hiện các hoạt động trong Kế hoạch này theo quy định. 

2. Sở Giáo dục và Đào tạo   

a) Phối hợp với Sở Y tế trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; chỉ 

đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường tiểu học trực thuộc trên địa bàn phối 

hợp với các đơn vị y tế trong công tác tiêm chủng cho trẻ em. 

b) Phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai kế hoạch tại 

các trường tiểu học.  

c) Phối hợp với ngành Y tế trong công tác tuyên truyền ý nghĩa, lợi ích 

của hoạt động tiêm chiến dịch vắc xin sởi -rubella cho đội ngũ cán bộ, giáo viên 

các trường vận động phụ huynh đồng ý cho trẻ tiêm vắc xin.  

3. Sở Tài chính: Trên cơ sở dự toán các cơ quan, đơn vị, địa phương đề 

nghị và khả năng cân đối ngân sách, Sở Tài chính xem xét, tổng hợp trình cấp có 

thẩm quyền quyết định theo quy định. 

4. Sở Khoa học – Công nghệ và Truyền thông: Chủ trì hướng dẫn, chỉ 

đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh và hệ thống thông tin cơ sở thực hiện 

tuyên truyền về mục đích, tầm quan trọng của việc tiêm chủng đủ mũi vắc xin 

sởi; thông tin về nội dung và công tác triển khai Kế hoạch này trên địa bàn tỉnh. 



5. Các sở, ban, ngành và đề nghị các hội đoàn thể: Phối hợp chặt chẽ 

với ngành Y tế trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, vận 

động các đối tượng đi tiêm vắc xin phòng bệnh theo kế hoạch. 

6. UBND các huyện, thị xã, thành phố 

a) Xây dựng kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin sởi trên địa bàn; 

chịu trách nhiệm về việc tổ chức thực hiện, kết quả tiêm chủng trên địa bàn quản 

lý. 

b) Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, phường, thị trấn, 

các cơ sở giáo dục trực thuộc trên địa bàn phối hợp với các đơn vị y tế trong 

việc triển khai thực hiện chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch Sởi 

đảm bảo mục tiêu, tiến độ đề ra tại Kế hoạch này. Tổ chức kiểm tra, giám sát 

việc triển khai thực hiện kế hoạch tại các trường. 

c) Triển khai hoạt động tuyên truyền về mục đích, tầm quan trọng, lợi ích 

của hoạt động tiêm chiến dịch vắc xin sởi, vắc xin sởi - rubella cho người dân; 

thông tin về nội dung và công tác triển khai Kế hoạch này trên địa bàn thành 

phố. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, 

chống dịch Sởi trên địa bàn tỉnh năm 2025, Sở Y tế đề nghị các Sở, UBND các 

huyện/thị xã/thành phố và các đơn vị có liên quan căn cứ triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:          KT. GIÁM ĐỐC  
- Bộ Y tế (để báo cáo); 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Các sở, ban, ngành (để thực hiện); 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố (để thực hiện); 

- Lãnh đạo Sở (VBĐT); 

- Trung tâm KSBT (VBĐT); 

- Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố (VBĐT); 

- Lưu: VT,NVYD 

        PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
Nguyễn Đình Thoan 
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